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HƯỚNG DẪN TẠM THỜI  

ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ - TIẾNG PHÁP BẬC 2/6 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 268 / QĐ-ĐHNN do Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ Huế ký ngày 24 tháng 04 năm 2017; 

Được xây dựng dựa trên Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam,  

theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014) 

 

Kỹ năng Thời gian/ 

Tổng điểm 

Phần Từ câu …. 

Đến câu…. 

Hình thức Điểm Ghi chú 

NGHE HIỂU Khoảng 25 phút 

(25 điểm) 

Nghe 1 Câu 1 - 5 Trắc nghiệm 

(A, B, C) Hoặc 

Vrai, Faux, On 

ne sait pas (?) 

5 câu x 1 điểm 

= 5 điểm 

 

 Nghe 1 bài 2 

lần 

Nghe 2 Câu 6 - 10 Trắc nghiệm 

(A, B, C) 

 

5 câu x 1 điểm 

= 5 điểm 

 

  Nghe 3 Câu 11 - 15 Điền vào chỗ 

trống 

5 chỗ trống x 

1.0 điểm = 5 

điểm 

 

  Nghe 4 Câu 16 – 20 Questions - 

réponses  

5 câu x 1 điểm 

= 5 điểm 

Trả lời những 

câu ngắn như: 

ngày, giờ, số 

điện thoại 

  Nghe 5  Câu 21 – 25 Điền vào chỗ 

trống 

5 chỗ trống x 

1.0 điểm = 5 
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điểm 

ĐỌC HIỂU 40 phút (25 

điểm) 

Đọc 1 Câu 1 - 10 Trắc nghiệm 

(A, B, C) 

 

10 câu x 0.5 

điểm = 5 điểm 

 

Đọc 2 Câu 11 - 15 Trắc nghiệm 

(A, B, C) 

 

5 câu x 1 điểm 

= 5 điểm 

 

Đọc 3 Câu 16 - 23 Tìm các hình 

ảnh hoặc thông 

tin cho sẵn  

 8 câu x 1 điểm 

= 8 điểm 

 

Đọc 4 Câu 24 - 30 Đọc bài và trả 

lời câu hỏi 

7 câu x 1 điểm 

= 7 điểm 

 

VIẾT 35 phút (25 

điểm) 

Viết 1 Viết câu hoàn 

chỉnh từ các 

cụm từ cho sẵn 

5 câu 5 câu x 1 điểm 

= 5 điểm 

 

Viết 2 Viết một 

message (thiệp 

mời, carte 

postale) 

Bài luận 10 điểm Từ 40 đến 50 từ 

Viết 3 Viết thư (từ 

chối lời mời, 

chấp nhận lời 

mời) 

Bài luận 10 điểm Từ 40 đến 50 từ 

NÓI 10 phút  

(25 điểm) 

Nói 1  Chào hỏi 

 

1 điểm  
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  (Gồm 2 phút 

chuẩn bị) 

Nói 2  Tự giới thiệu 

bản thân 

 

8 điểm  

  Nói 3  Questions – 

réponses  

8 điểm  

  Nói 4  Đặt câu hỏi trên 

từ cho sẵn 

8 điểm Mỗi sinh viên 

đặt từ 3 đến 5 

câu hỏi 

Tổng cộng 110 phút/ 100 

điểm 

    

 

Điểm đạt: Tổng điểm của 4 kỹ năng bằng 50/100 điểm trở lên. Trong đó, mỗi kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết phải đạt từ 8/25 điểm 

trở lên.                                                                                  

 

 

 


